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 Nguyễn Văn tấn
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành: Điều 17, Khoản 3 Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Khoản 4 Điều 29, Khoản 4 Điều 30 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thẩm quyền quy định mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Điều 2. Thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
1. Đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, đại biểu Quốc hội theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Đối tượng quy định tại Điểm này gọi là đối tượng 1;
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn quân khu, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ thành ủy quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;
Đối tượng quy định tại điểm này gọi là đối tượng 2;
c) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
Đối tượng quy định tại điểm này gọi là đối tượng 3;
d) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện quyết định triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
đ) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã quyết định triệu tập cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, tỉnh có trụ sở trên địa bàn cấp huyện quyết định triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc quyền không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
Đối tượng quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản này gọi là đối tượng 4;
g) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này;
h) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.
2. Đối tượng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 15 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (tương đương đối tượng 3) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện quyết định triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quy định tại các Điểm b, c Khoản 1 Điều 15 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (tương đương đối tượng 4) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
3. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục và an ninh cấp huyện triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Điều 3. Cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
1. Học viện Quốc phòng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1.
2. Học viện Chính trị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 thuộc bộ, ngành Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; trường quân sự quân khu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu; Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3 và tương đương của thành phố Hà Nội.
3. Trường quân sự cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương trên địa bàn.
4. Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức của huyện và tương đương, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Địa điểm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của xã theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Địa điểm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trụ sở trên địa bàn xã theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
5. Trường chính trị cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.
6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
7. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Điều 4. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
1. Trình tự xây dựng và phê duyệt kế hoạch
a) Hằng năm hoặc giai đoạn, cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm sau hoặc giai đoạn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7; chỉ đạo Học viện Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Hằng năm, cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan, giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; chỉ đạo trường quân sự quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của bộ, ngành Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 thuộc bộ, ngành Trung ương năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; phối hợp với Học viện Chính trị xây dựng kế hoạch từng khóa trình Trưởng ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan, giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 của thành phố Hà Nội năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; chỉ đạo trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội phê duyệt và tổ chức thực hiện.
c) Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương của tỉnh, đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định này và phối hợp với cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc Bộ, ngành Trung ương năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vào tháng 7; chỉ đạo trường quân sự địa phương, phối hợp với trường chính trị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
d) Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp, Phòng Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc của huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7; phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của xã (trừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã) năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7, xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, của tỉnh có trụ sở trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc quyền (trừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã) năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7; xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
đ) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này;
e) Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
2. Nội dung kế hoạch gồm: Mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thành phần, đối tượng bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện.
Điều 5. Mẫu giấy chứng nhận và quản lý giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên phạm vi cả nước.
2. Quản lý giấy chứng nhận
a) Giám đốc Học viện Quốc phòng quyết định việc in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1;
b) Giám đốc Học viện Chính trị, hiệu trưởng trường quân sự quân khu quyết định việc in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2;
c) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, 3, 4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của thành phố Hà Nội; Hiệu trưởng trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 của thành phố Hà Nội;
d) Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh bảo đảm giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, 4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn;
đ) Người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định này quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo thẩm quyền;
e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 tại xã và cơ quan tổ chức.
3. Điều kiện cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về văn bằng, chứng chỉ.
Điều 6. Trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; thời gian, lộ trình hoàn thành
1. Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:
a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;
c) Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
2. Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:
a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;
b) Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
3. Thời gian, lộ trình hoàn thành
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, điều chỉnh đề án đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bảo đảm:
a) Đến hết năm 2016 có trên 70%, hết năm 2020 có trên 90% giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn;
b) Đến hết năm 2016 có trên 50%, hết năm 2020 có trên 70% giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được đào tạo đạt trình độ chuẩn.
Điều 7. Điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
Cơ sở giáo dục đại học, trường của lực lượng vũ trang nhân dân có đủ các điều kiện sau đây thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét mở ngành đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh:
1. Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.
2. Có chương trình đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Có mặt bằng, kết cấu hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng, cơ sở vật chất bảo đảm giảng dạy, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự cho sinh viên.
4. Có thư viện, phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
5. Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
Điều 8. Nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh
1. Ngân sách trung ương bảo đảm nội dung chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh của các Bộ, ngành.
2. Ngân sách địa phương bảo đảm nội dung chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh của địa phương.
3. Kinh phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh.
4. Các khoản đầu tư, tài trợ của tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Nội dung chi của Bộ Quốc phòng
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền; biên soạn, in giáo trình, tài liệu; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
2. Bảo đảm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, đối tượng 2, sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên trong Quân đội nhân dân.
3. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm chế độ, quyền lợi cho giáo viên, giảng viên; chế độ, quyền lợi cho báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc quyền theo quy định của pháp luật.
4. Bảo đảm vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước; bảo đảm phương tiện, vật chất về giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; bảo đảm trang phục dùng chung cho sinh viên học tập tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.
5. Bảo đảm hoạt động của Hội đồng, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, quân khu, cơ quan, đơn vị thuộc quyền được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.
6. Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội, cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3.
7. Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, học tập ở nước ngoài về lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh.
8. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tuyên truyền, phổ biến về giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
9. Các khoản chi khác cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Nội dung chi của địa phương
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh; in giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
2. Bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm chế độ, quyền lợi cho tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên; chế độ, quyền lợi cho báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc quyền theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường từ trung học phổ thông đến đại học của địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền triệu tập của Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân địa phương.
4. Bảo đảm phương tiện, vật chất, giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục của địa phương.
5. Bảo đảm hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã.
6. Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp công trình phục vụ trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh của địa phương.
7. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
8. Các khoản chi khác cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Nội dung chi của cơ quan của nhà nước
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
2. Thực hiện giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm phương tiện, vật chất, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc quyền.
4. Xây dựng, nâng cấp công trình phục vụ trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc cơ quan của Nhà nước quản lý.
5. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
6. Các khoản chi khác cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Nội dung chi của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
2. Thực hiện giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
3. Bảo đảm phương tiện, vật chất, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc quyền.
4. Xây dựng, nâng cấp cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
5. Tham gia kiểm tra, thanh tra; thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.
6. Các khoản chi khác cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 13. Nội dung chi của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
1. Bảo đảm chế độ, quyền lợi cho đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
3. Các khoản chi khác cho giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2014.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTGP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


 

CHUẨN ĐẦU RA 
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm Quyết định số ……../ QĐ-LTT-ĐT ngày …… tháng…… năm ..…
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM)
 
 
A. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường:
CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
2. Cơ quan/Bộ chủ quản: Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
3. Địa chỉ trường: 390 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, TP.HCM
4. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 08 3844 0567
  Số fax: 08 3811 8676
E–mail: phanhchinh@lytc.edu.vn 
Website: www.lytc.edu.vn
5. Năm thành lập trường
Năm 2005: Thành lập trường Cao đẳng.
6. Loại hình trường đào tạo: 
Công lập.
7. Diện tích:
Rộng hơn 5 hecta.
8. Địa điểm: 
Nằm ngay trung tâm quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. Tháng 2 năm 1986: Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (Theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố); 
2. Tháng 3 năm 1995: Đổi tên thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng (Theo Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố); 
3. Tháng 3 năm 1999: Đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố);
4. Tháng 2 năm 2005: Chuyển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 2 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Tiện; Nguội sửa chữa; Phay bào; Gò Hàn; Sửa chữa Ôtô; Điện xí nghiệp; Điện lạnh; Điện tử; Công nghệ May và thời trang nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục 2009, Luật giáo dục nghề nghiệp 2014; Luật giáo dục đại học 2013 và các quy định khác của pháp luật. 
IV. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Sứ mệnh
Là nơi chuyên đào tạo nguồn năng lực kỹ thuật có uy tín – chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.
2. Tầm nhìn
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường cao đẳng trọng điểm chất lượng cao của ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo kỹ thuật, có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học của quốc gia và khu vực ASEAN 
3. Các giá trị
 Các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là:

“Tri thức - sáng tạo - phát triển - bền vững”
V. CAM KẾT THỰC HIỆN 
Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết xây dựng một môi trường văn hóa dạy và học hiện đại& nhân văn, mang đến cho sinh viên một nền giáo dục tiên tiến và đào tạo những nguồn nhân lực lao động kỹ thuật tài năng, cầu tiến và đầy bản lĩnh. Nhà trường cam kết quyết tâm thực hiện đúng chuẩn đầu ra mà trường đã công bố.
VI. SỐ LIỆU CB – GV – CNV VÀ CÁC ĐƠN VỊ CỦA TRƯỜNG:
1. Số liệu CB – GV – CNV (diện cơ hữu)
+ Tổng số CB – GV – CNV 
: 247
+ Tổng số GV
: 166
- Trình độ sau đại học (cả đang học)
:   32
- Trình độ đại học
: 132
- Trình độ cao đẳng
: 02
 
2. Số lượng đơn vị phòng, khoa, trung tâm của trường:
- Các tổ chức đoàn thể
: 04
- Các phòng chức năng
: 08
- Các trung tâm, cơ sở, trạm
: 06
- Các khoa, tổ trực thuộc
: 08
3. Danh sách các đơn vị:
	Các đơn vị bộ phận
	Họ và tên
	Chức danh,
học vị, chức vụ
	Điện thoại, email

	1. Hiệu trưởng
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng
	

	2. Phó Hiệu trưởng

	Phụ trách đào tạo chuyên nghiệp
	Đỗ Văn Hùng
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3845 7472
dvhung@lytc.edu.vn

	Phụ trách Kế hoạch – Vật tư
	Nguyễn Văn Dũng
	Kỹ sư,
Phó Hiệu trưởng
	08 5449 0537
nvdung@lytc.edu.vn

	Phụ trách Trung học phổ thông
	Phạm Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9857
phamthithuthao@lytc.edu.vn

	Phụ trách TC – HC – Quản trị
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9873
lxchinh@lytc.edu.vn

	3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ
	Đỗ Kỳ Công
	Tiến sĩ,
Bí thư Đảng bộ
	08 3844 1198
ht@lytc.edu.vn

	Công đoàn
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Giáo viên DN,
Chủ tịch
	0989 017 785
congdoanltt@lytc.edu.vn

	Đoàn TNCSHCM
	Nguyễn Thị Nhuận
	Cử nhân,
Bí thư 
	08 6293 9401
doantnltt@lytc.edu.vn

	Hội Sinh viên
	Phạm Thị Thanh Vân
	Cử nhân CĐ,
Chủ tịch Hội
	0912 838 168
phamvandl139@yahoo.com.vn

	4. Các phòng chức năng

	Phòng TC–HC–TH
	Đinh Hồng Minh
	Cử nhân,
Trưởng phòng
	08 3844 0567
phanhchinh@lytc.edu.vn

	Phòng Đào tạo không chính quy
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sĩ,
Trưởng phòng
	08 3811 9873
lxchinh@lytc.edu.vn

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sĩ,
Trưởng phòng
	08 3845 7475
pdaotao@lytc.edu.vn

	Phòng Kế toán – Tài chính
	Phạm Ngọc Long
(Kế toán trưởng)
	Cử nhân,
Trưởng phòng
	08 3811 9874
pketoan@lytc.edu.vn

	Phòng Kế hoạch – Vật tư
	Hồ Minh Lợi
	Cử nhân,
Trưởng phòng
 
	08 3811 9872
pkehoach@lytc.edu.vn

	Phòng Quản lý HSSV
	Hoàng Ngọc Cảnh
	Giáo viên DN,
Q.Trưởng phòng
	08 3811 8678
pqlsvhs@lytc.edu.vn

	Phòng KHCN&QHQT
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sĩ,
Trưởng phòng
	08 5449 0589
iro@lytc.edu.vn

	Phòng Thanh tra
	Nguyễn Thanh Lâm
	Cử nhân,
Trưởng phòng
	08 5449 0593
thanhtra@lytc.edu.vn

	5. Các Trung tâm, Cơ sở, Trạm

	TT KĐCL và QL–CT CTĐT
	Hà Phước Tuấn
	Kỹ sư,
Trưởng TT
	08 3997 6360
kiemdinhltt@gmail.com

	TT Dạy nghề và Nâng bậc thợ
	Nguyễn Văn Hòa
	Kỹ sư,
Trưởng TT
	08 3811 4800
ttdaynghe@lytc.edu.vn

	TT Tư vấn Tâm lý và GTVL
	Lê Hồng Vân
	Kỹ sư,
Trưởng TT
	08 3811 6847
tttvtlvagtvl@lytc.edu.vn

	TT Bảo trì Máy tính và TBNV
	Đỗ Tuấn Việt
	Kỹ sư,
Trưởng TT
	08 3811 6945
ttbaotrimaytinh@lytc.edu.vn

	Trạm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	Bác sỹ CK I,
Trưởng trạm
	08 6296 6062
tramyte@lytc.edu.vn

	Cơ sở dạy Tin học – BDVH
	Phạm Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9857
phamthithuthao@lytc.edu.vn

	6. Các khoa, tổ trực thuộc

	Khoa Khoa học cơ bản
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Thạc sĩ,
Trưởng khoa
	08 5449 0595
khoakhcb@lytc.edu.vn

	Khoa Công nghệ thông tin
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sĩ,
Trưởng khoa
	08 3811 0775
kcntt@lytc.edu.vn

	Khoa Điện công nghiệp
	Nguyễn Huỳnh Liên
	Thạc sĩ,
Trưởng khoa
	08 3811 6819
kdiencongnghiep@lytc.edu.vn

	Khoa Điện tử
	Phan Hoàng Dũng
	Kỹ sư,
Q.Trưởng khoa
	08 3811 8677
khoadientu@lytc.edu.vn

	Khoa Điện lạnh
	Võ Phước Quang
	Kỹ sư,
Q.Trưởng khoa
	08 5449 0591
khoadienlanh@lytc.edu.vn

	Khoa Động lực
	Nguyễn Ngọc Phương
	Kỹ sư,
Q.Trưởng khoa
	08 3811 1215
khoadongluc@lytc.edu.vn

	Khoa Cơ khí
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ,
Trưởng khoa
	08 5449 0594
khoacokhi@lytc.edu.vn

	Tổ Cộng nghệ May Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	Kỹ sư,
Tổ trưởng
	08 3948 5476
toktmay@lytc.edu.vn


         VII. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM là một trong những trường công lập có uy tín chất lượng đào tạo cao trong cả nước. Học sinh – Sinh viên sau khi tốt nghiệp được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng làm việc, lương cao hoặc học tiếp liên thông lên cao đẳng, đại học tại các trường trên toàn quốc.
Trường rộng hơn 5 hécta, môi trường học tập rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, kỹ cương, nề nếp và thân thiện.
1. Các hệ đào tạo
- Chính qui.
- Liên thông.
- Dạy nghề ngắn hạn và nâng bậc thợ.
- Trung học phổ thông.
2. Các Khoa, Tổ chuyên môn và ngành đào tạo
2.1. Cao đẳng: 
	STT
	KHOA, TỔ
	NGÀNH

	1
	Khoa Điện tử
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, chuyên ngành Điện tử

	2
	Khoa Điện Công nghiệp
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, chuyên ngành Điện

	3
	Khoa Điện lạnh
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

	4
	Khoa Cơ khí
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

	5
	Khoa Động lực
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

	6
	Khoa Công nghệ thông tin
	Công nghệ Thông tin, 2 chuyên ngành:
Công nghệ Phần mềm
Mạng máy tính

	7
	Tổ Công nghệ May – Thời trang
	Công nghệ May


2.2. Liên thông Cao đẳng (từ Trung cấp chuyên nghiệp): 
	STT
	KHOA, TỔ
	NGÀNH

	1
	Khoa Điện tử
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, chuyên ngành Điện tử

	2
	Khoa Điện Công nghiệp
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, chuyên ngành Điện

	3
	Khoa Cơ khí
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

	4
	Khoa Động lực
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
 

	5
	Khoa Công nghệ thông tin
	Công nghệ Thông tin, 2 chuyên ngành:
Công nghệ Phần mềm
Mạng máy tính


2.3. Trung cấp chuyên nghiệp:
	STT
	KHOA, TỔ
	NGÀNH

	1
	Khoa Điện tử
	Điện tử Công nghiệp

	2
	Khoa Điện Công nghiệp
	Điện Công nghiệp và Dân dụng

	3
	Khoa Điện lạnh
	Điện lạnh

	4
	Khoa Cơ khí
	Cơ khí chế tạo, 2 chuyên ngành:
Tiện
Phay

	5
	Khoa Động lực
	Sửa chữa Ô tô

	6
	Khoa Công nghệ thông tin
	Tin học, 2 chuyên ngành:
Công nghệ Phần mềm
Mạng máy tính

	7
	Tổ Công nghệ May – Thời trang
	Kỹ thuật May


 
3. Quy mô đào tạo và tuyển sinh
( Quy mô đào tạo 
: 
10.000 HS – SV
( Tuyển sinh hàng năm 
:      2500 HS – SV
( Các bậc đào tạo chính quy: Cao đẳng, Liên thông cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp
Trong đó: 
+ Cao đẳng: Thời gian đào tạo 3 năm
Có 6 ngành, bao gồm: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (có 2 chuyên ngành: Điện, Điện tử); ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ May; Công nghệ thông tin (có 2 chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính).
+ Liên thông Cao đẳng (Từ Trung cấp chuyên nghiệp): Thời gian đào tạo 1,5 năm
Có 4 ngành, bao gồm: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (có 2 chuyên ngành: Điện, Điện tử); Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ thông tin (có 2 chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính).
+ Trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian đào tạo 2 năm
Có 9 ngành, bao gồm: Ngành Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp và dân dụng; Điện lạnh; Cơ khí chế tạo Tiện; Cơ khí chế tạo Phay; Sửa chữa ôtô; Kỹ thuật May; Tin học Công nghệ Phần mềm; Tin học Mạng máy tính.
4. Nội dung, chương trình đào tạo: 
Theo khung chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển giáo dục các cấp. Học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo về trình độ kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động.
5. Về qui hoạch:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Với nhiều bậc và hệ đào tạo, quy mô học sinh sinh viên từ bậc trung học phổ thông  đến cao đẳng, đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn tốt. Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước quốc tế hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
VIII. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (Từ năm 2005 đến nay 2015)
1. Về tập thể:
03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
02 Cờ thi đua và 05 Bằng khen của UBND TPHCM công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Đảng bộ vững mạnh xuất sắc.
02 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
05 Bằng khen của Liên đoàn lao động TP.HCM tặng thưởng Công đoàn Trường; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
2. Về cá nhân:
02 cán bộ giảng viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen
91 cán bộ giảng viên nhận Bằng khen của UBNDTP
60 cán bộ giảng viên được tặng thưởng huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”
07 giảng viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp toàn Quốc
20 cán bộ giảng viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp Thành phố
08 cán bộ giảng viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.
Hàng năm bình quân có 50  cán bộ giảng viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 
                                 CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Chuyên ngành
: ĐIỆN TỬ
Đối tượng tuyển sinh:

Thời gian đào tạo:
 
Sau khi học xong chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, chuyên ngành điện tử, sinh viên đạt được các khả năng đảm nhận các vị trí việc làm và có các năng lực chuyên môn&nghề nghiệp sau:

1. Vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật điện tử; quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điều khiển tự động, lập trình.

2. Năng lực chuyên môn& nghề nghiệp:  Có năng lực tư duy kỹ thuật. Đảm nhiệm các công việc theo cá nhân hoặc trong nhóm chuyên môn về điện tử;  lắp ráp; vận hành; sửa chữa , bảo trì… các thiết bị điều khiển tự động, lập trình.
- Lĩnh vực:  Điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông; điện tử gia dụng; điện tử y tế…?
- Tiêu chuẩn thiết bị công nghiệp-kỹ thuật điện tử

- Tiêu chuẩn chuyên môn& nghề nghiệp ( cấp độ kỹ thuật viên, tiêu chuẩn nhân lực ở các doanh nghiệp…) 
          3. Mục tiêu và nội dung đào tạo chính 
          3.1. Về kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Nhà nước và Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: vẽ mạch in, vẽ mô phỏng, lập trình PLC, Vi điều khiển, điều khiển tự động, thiết kế và sử dụng được power point.
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện tử.
+ Có kiến thức cơ bản về mạch số, điện tử công suất, vi xử lý, vi điều khiển, lập trình PLC và hệ thống tự động trong ngành công nghiệp. 
+ Có kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh trong công nghiệp.
       3.2. Về kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản và chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về điện tử. 
+ Sửa chữa, vận hành, bảo trì được các thiết bị tự động và tổ chức quản lý sản xuất trong công nghiệp. 
+ Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điều khiển tự động. 
+  Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp.
+  Mô phỏng được hệ thống điều khiển tự động (hệ thống khí nén bằng Fluidsimp) và lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén bằng giản đồ quá trình.
+ Có kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, trao đổi. lập luận, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện tử trước nhóm, tập thể.
+ Có kỹ năng hợp tác, tổ chức , phối hợp làm việc theo nhóm 

          3,3. Về thái độ:

+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần tích cực, hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích àm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của cơ sở sử dụng lao động  và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
         4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Chuyên ngành
: ĐIỆN
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, chuyên ngành điện, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD trong kỹ thuật điện, lập trình PLC, PSIM, PROTEUS….
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện.
+ Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, các khí cụ điện, động cơ điện, máy phát điện xoay chiều và một chiều.
+ Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết công  suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng.
+ Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện trong các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
+ Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia tính toán, thiết kế cung cấp điện cho một mạng điện trong công nghiệp và dân dụng.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất.
+ Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ.
+ Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC.
+ Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng.
+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp,các cơ quan hành chính sự nghiệp.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Chuyên ngành
: ĐIỆN LẠNH
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành điện lạnh, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad, Matlab….
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy.
+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Tính toán nhanh để lựa chọn các thiết bị lạnh.
+ Quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.
+ Vận dụng được kỹ thuật, kỹ năng, công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh.
+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện lạnh trước nhóm, tập thể.
+ Áp dụng được các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, tiêu chuẩn hệ thống thông gió, quy cách bố trí đường ống (TCVN và một số tiêu chuẩn nước ngoài: Mỹ, Úc . . .).
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như: thiết kế cơ bản và thi công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật cơ khí, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: CAD/CAM-CNC: Fanuc 0M, WinNC Fanuc 21, WinNC Sinumerik 840D, Win 3D-View, CAMConcept, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Visi….
+ Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ giữa các công đoạn trong sản xuất liên quan đến thiết bị gia công cơ khí.
+ Có kiến thức cơ bản về qui trình công nghệ gia công; tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.
+ Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.
+ Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn 5S trong doanh nghiệp.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Tham gia điều hành được sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.
+ Chế tạo và lắp ráp máy, dây chuyền sản xuất và trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành chế biến thực phẩm, xây dựng, máy công nghiệp….
+ Vận hành, khai thác và bảo trì được các trang thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí.
+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
+ Vị trí công tác: nhân viên kỹ thuật cơ khí hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như Autocad.
+ Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị tiện nghi.
+ Có khả năng áp dụng các phương pháp phân tích và đề xuất các biện pháp khắc phục được các nguyên nhân hư hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô.
+ Có kiến thức về quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô và máy động lực, tổ chức thực hiện được công tác kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan ngành Cơ khí Động lực.
+ Bảo dưỡng và sửa chữa được ô tô- máy động lực, đăng kiểm, mua bán xe và phụ tùng.
+ Thực hiện được các thao tác lái cơ bản trên xe ô tô.
+ Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến được các hệ thống của ô tô- máy động lực và các lĩnh vực liên quan.
+ Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa được động cơ xăng-diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống  điện và thân xe trên ô tô, ....
+ Trình bày, giao tiếp, diễn đạt, phản biện và viết báo cáo được về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật ô tô trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về ô tô tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô-máy động lực, các cơ sở sửa chữa ô tô-máy động lực, các trạm đăng kiểm ô tô, các cơ sở giáo dục đào tạo và các đơn vị hành chánh quản lý về kỹ thuật ô tô-máy động lực, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật ô tô hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành
: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ thông tin, chuyên ngành công nghệ phần mềm, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Trình baøy ñöôïc caùc noäi dung cô baûn thuoäc khoái kieán thöùc cô sôû, kiến thức ngaønh nhö: Kyõ thuaät laäp trình, Caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät, Cô sôû döõ lieäu, Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin, Laäp trình höôùng ñoái töôïng, Phaàn cöùng maùy tính, Maïng maùy tính vaø quaûn trò maïng … .
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Tham gia thieát keá, xaây döïng vaø baûo trì được heä thoáng thoâng tin cho caùc cô quan, tröôøng hoïc, doanh nghieäp.
+ Tham gia phaùt trieån ñược caùc döï aùn phaàn meàm taïi caùc coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin hoaëc coù lieân quan ñeán öùng duïng coâng ngheä thoâng tin. 
+ Coù khaû naêng naém baét nhanh vaø aùp duïng ñöôïc caùc quy trình xaây döïng phaàn meàm chuyeân nghieäp theo ñaëc thuø cuûa ñôn vò phaùt trieån phaàn meàm.
+ Xaây döïng, ñieàu haønh, phaùt trieån website, caùc heä thoáng phaàn meàm quaûn lyù, caùc heäï thoáng e-learning cho caùc toå chöùc, ñôn vò.
+ Söû duïng thaønh thaïo moät soá coâng cuï laäp trình ñeå xaây döïng, phaùt trieån caùc phaàn meàm quaûn lyù phuïc vuï cho caùc toå chöùc, ñôn vò.
+ Xaây döïng vaø khai thaùc ñöôïc thoâng tin baèng caùc heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu.
+ Coù khaû naêng laép raùp, caøi ñaët maùy tính vaø quaûn trò maïng caên baûn.
+ Giao tieáp hieäu quaû thoâng qua vieát, thuyeát trình, thaûo luaän, ñaøm phaùn. Laøm chuû tình huoáng, söû duïng hieäu quaû caùc coâng cuï vaø phöông tieän hieän ñaïi.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm caùc coâng vieäc về công nghệ phần mềm taïi caùc coâng ty phaùt trieån phaàn meàm, thieát keá website, gia coâng phaàn meàm, caùc doanh nghieäp, coâng ty baûo trì, laép raùp, phaân phoái maùy tính vaø caùc thieát bò tin hoïc, caùc cô quan, nhaø maùy, tröôøng hoïc…, caùc doanh nghieäp coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø chuyeån giao coâng ngheä thuoäc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, caùc cô sôû, trung taâm  coùù ñaøo taïo tin hoïc.
+ Vị trí công tác: Nhân viên tin học, nhân viên kiểm thử phần mềm, nhân viên phát triển phần mềm, nhân viên phân tích, thiết kế phần mềm, nhân viên bảo trì phần mềm  hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành
: MẠNG MÁY TÍNH
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ thông tin, chuyên ngành mạng máy tính, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Trình baøy ñöôïc caùc noäi dung cô baûn thuoäc khoái kieán thöùc cô sôû, kiến thức ngaønh nhö: Kyõ thuaät laäp trình, Caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät, Cô sôû döõ lieäu, Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin, Phaàn cöùng maùy tính, Maïng maùy tính vaø quaûn trò maïng, Heä ñieàu haønh … . 
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Thieát keá, thi coâng, caøi ñaët, vaän haønh, khaéc phuïc được các söï coá cho heä thoáng maïng maùy tính döïa treân neàn taûng heä ñieàu haønh Windows vaø caùc heä ñieàu haønh maõ nguoàn môû, heä thoáng toång ñaøi ñieän thoaïi….
+ Tieáp caän ñöôïc caùc coâng ngheä môùi vaø thaønh thaïo kyõ naêng baûo maät maïng, bao goàm caùc thieát bò maïng nhö server, modem, switch, firewall, load balancer,… 
+ Coù khaû naêng aùp duïng được kieán thöùc coát loõi cuûa ngaønh hoïc keát hôïp khaû naêng khai thaùc, söû duïng caùc phöông phaùp, coâng cuï hieän ñaïi ñeå thieát keá vaø ñaùnh giaù caùc giaûi phaùp heä thoáng, saûn phaåm kyõ thuaät.
+ Xaây döïng, ñieàu haønh, phaùt trieån website, caùc heä thoáng e-learning cho caùc toå chöùc, ñôn vò. 
+ Xaây döïng ñöôïc caùc öùng duïng cô baûn baèng caùc coâng cuï laäp trình.
+ Xaây döïng vaø khai thaùc ñöôïc thoâng tin baèng caùc heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu.
+ Giao tieáp hieäu quaû thoâng qua vieát, thuyeát trình, thaûo luaän, ñaøm phaùn. Laøm chuû tình huoáng, söû duïng hieäu quaû caùc coâng cuï vaø phöông tieän hieän ñaïi.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm caùc coâng vieäc về mạng máy tính taïi caùc cô quan, tröôøng hoïc, doanh nghieäp coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø chuyeån giao coâng ngheä thuoäc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, caùc doanh nghieäp, coâng ty cung caáp caùc giaûi phaùp veà maïng maùy tính, baûo trì, laép raùp, phaân phoái maùy tính vaø caùc thieát bò tin hoïc, caùc cô sôû ñaøo taïo veà tin hoïc.
+ Vị trí công tác: Nhân viên tin học, quản trị hệ thống mạng,  hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ MAY
 
Sau khi học xong chương trình Công nghệ may, sinh viên đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
+ Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt, nguyên phụ liệu may, phương pháp thiết kế các dạng  trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức quản lý sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục.
2. Kỹ năng:
+ Thiết kế được sản phẩm và qui trình sản xuất may công nghiệp
+ Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
+ Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất.
+ Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng.
+ Khai thác được các phần mềm  chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế  mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
+ Xây dựng được qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
+ Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất
+ Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất xí nghiệp may, thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may; quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
+ Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về may tại phòng thiết kế mẫu rập công nghiệp, phòng kỹ thuật may mẫu, thiết kế tài liệu kỹ thuật chuẩn bị sản xuất các công ty sản xuất và may mặc, phòng nghiên cứu và phát triển mẫu ở công ty sản xuất may mặc.
Đảm nhiệm công việc chỉ đạo kỹ thuật, công  tác chuẩn bị sản xuất, quản lý và điều hành sản  xuất, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may. Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, theo dõi đơn đặt hàng tại các văn phòng đại diện công ty may. Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật may hoặc cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may, cán bộ quản lý đơn hàng.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
+ Có khả năng tiếp tục học ngành chuyên sâu: thiết kế thời trang, quảng cáo tiếp thị, quản lý điều hành sản xuất.
 
___________________________
Ngành đào tạo
: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 
Sau khi học xong chương trình điện tử công nghiệp, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: vẽ mạch in, vẽ mô phỏng, lập trình PLC, vi điều khiển các chương trình cơ bản.
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện tử công nghiệp.
+  Có kiến thức cơ bản về mạch số, vi xử lý, PLC và hệ thống tự động trong ngành công nghiệp. 
+  Phân tích được các mạch điện trong công nghiệp, mạch điện tử điều khiển thiết bị.
+  Ứng dụng được các loại cảm biến trong công nghiệp.
+  Thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản trong công nghiệp.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến vào việc vận hành, bảo trì, sửa chữa.
+  Sửa chữa, lập trình cải tiến máy và hệ thống thiết bị tự động, tổ chức quản lý sản xuất trong công nghiệp. 
+ Thiết kế, lắp ráp được các mạch điều khiển tự động. 
+ Lập trình được PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản, kết nối được PLC với các thiết bị ngoại vi, lắp ráp theo bản vẽ
+ Mô phỏng được hệ thống điều khiển tự động (hệ thống khí nén bằng Fluidsimp), lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén bằng giản đồ quá trình.
+ Tính toán và thiết kế được bản mạch in cho mạch điều khiển đơn giản trong Công nghiệp.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện tử trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điều khiển tự động, lập trình.
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật điện tử công nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
 
Sau khi học xong chương trình điện công nghiệp và dân dụng, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: vẽ mạch điện, logo!, Step7.
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụng.
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại khí cụ điện: MCCB, contactor, các rơle nhiệt, rơle dòng, rơle áp, rơle thời gian…; của động cơ điện và máy phát điện một chiều và xoay chiều.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ dây quấn máy điện một chiều và xoay chiều; Đọc, phân tích được các bản vẽ các sơ đồ điện máy công nghiệp từ đơn giản đến phức tạp; các sơ đồ mạng điện chiếu sáng và động lực của một phân xưởng.
+ Tham gia tính toán, thiết kế cung cấp điện cho một mạng điện trong xí nghiệp công nghiệp.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
 
2. Kỹ năng:
+ Sửa chữa được hư hỏng của máy điện, thiết bị điện, khí cụ điện... 
+ Lắp đặt và sửa chữa được các mạng điện động lực, chiếu sáng cho một phân xưởng; Thiết kế và thi công các loại tủ điện đơn giản;
+ Thực hiện việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện;
+ Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điều khiển cho các máy sản xuất và các dây chuyền công nghệ.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện công nghiệp và dân dụng như: vận hành hệ thống điện, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, các hệ thống điều khiển cho các máy sản xuất và các dây chuyền công nghệ. Thi công, giám sát hệ thống điện chiếu sáng, động lực, hệ thống nối đất, chống sét cho các công trình tòa nhà, nhà máy, công ty…
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật điện.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: ĐIỆN LẠNH
 
Sau khi học xong chương trình điện lạnh, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt, giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc của các hệ thống thiết bị điện lạnh, điều hòa không khí, kỹ thuật lạnh dân dụng và lạnh công nghiệp cơ bản.
+ Áp dụng được các tiêu chuẩn an toàn về lắp đặt các hệ thống lạnh dân dụng , hệ thống lạnh công nghiệp. Hệ thống điều hòa không khí.
+ Trình bày được các quá trình vận hành và chẩn đoán cơ bản các hiện tượng hư hỏng của hệ thống lạnh.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Lắp đặt được phần cơ và phần điện cho các hệ thống lạnh, điều hòa không khí.
+ Vận hành, bảo trì và sửa chữa được các thiết bị hệ thống lạnh dân dụng, công nghiệp, điều hòa không khí đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện lạnh trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như: lắp đặt, vận hành, sửa chữa tại các công ty điện lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy đông lạnh thủy  - hải sản. Nhà máy nhựa, xí nghiệp dược phẩm. Các cao ốc văn phòng khách sạn siêu thị, sân bay ….
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật điện lạnh.
 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
Ngành đào tạo
: CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Chuyên ngành
: TIỆN
 
Sau khi học xong chương trình cơ khí chế tạo, chuyên ngành tiện, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad.
+ Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành cơ khí chế tạo và chuyên ngành tiện để:
- Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chuyên ngành tiện; bản vẽ phay cơ bản.
- Thực hiện được quy trình công nghệ gia công chi tiết trên máy tiện.
- Vận dụng được nguyên lý cắt gọt kim loại trong gia công cơ khí.
- Giải thích được về tổ chức sản xuất trong xí nghiệp Cơ khí.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Đọc được bản vẽ chi tiết để gia công trên máy tiện.
+ Trình bày được bản vẽ kỹ thuật cơ khí trên máy tính (AutoCAD).
+ Lập trình được CNC căn bản trên hệ điều hành Fanuc 0M và Fanuc 21 và mô phỏng được gia công sau lập trình.
+ Vận hành, điều chỉnh được máy công cụ vạn năng để gia công những chi tiết ở mức độ trung bình (tương đương bậc 2).
+ Thao tác và vận hành được máy Tiện CNC công nghiệp để gia công chi tiết.
+ Thực hiện được quy trình sản xuất chung và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí: tiện trụ trơn, trụ bậc, mặt trụ trong, chi tiết côn ngoài và trong, ren ngoài và trong với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, về vị trí tương quan cấp 12 đến cấp 8.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật tiện trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành tiện tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật tiện.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Chuyên ngành
: PHAY
 
Sau khi học xong chương trình cơ khí chế tạo, chuyên ngành phay, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad.
+ Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành cơ khí chế tạo và chuyên ngành phay để:
- Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chuyên ngành phay; bản vẽ tiện cơ bản.
- Thực hiện được quy trình công nghệ gia công chi tiết trên máy phay.
- Vận dụng được nguyên lý cắt gọt kim loại trong gia công cơ khí.
- Giải thích được về tổ chức sản xuất trong xí nghiệp Cơ khí.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Đọc được bản vẽ chi tiết để gia công trên máy phay.
+ Trình bày được bản vẽ kỹ thuật cơ  khí trên máy tính (AutoCAD).
+ Lập trình được CNC căn bản trên hệ điều hành Fanuc 0M và Fanuc 21 và mô phỏng được gia công sau lập trình.
+ Vận hành, điều chỉnh được máy công cụ vạn năng để gia công những chi tiết ở mức độ trung bình (tương đương bậc 2).
+ Thao tác và vận hành được máy phay CNC công nghiệp để gia công chi tiết.
+ Thực hiện được quy trình sản xuất chung và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cơ khí: phay được mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc, mặt phẳng song song, mặt phẳng nghiêng, mặt bậc, các loại rãnh, các loại mặt cong, các loại bánh răng với độ chính xác về hình dáng, về vị trí tương quan và về kích thước từ cấp 12 đến cấp 8.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phay trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về cơ khí chuyên ngành phay tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật phay.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
Ngành đào tạo
: SỬA CHỮA Ô TÔ
 
Sau khi học xong chương trình sửa chữa ô tô, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: Autocad.
+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống và chi tiết trên ô tô hiện nay
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Vận hành thành thạo các thiết bị phục vụ công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và sử dụng đúng cách các lọai dụng cụ cầm tay trong xưởng sửa chữa ô tô.
+ Nhận định được toàn bộ các hệ thống và chi tiết trên các lọai xe ô tô.
+ Thực hiện được các thao tác lái cơ bản trên xe ô tô.
+ Kiểm tra, nhận định đúng các dạng như hỏng.
+ Biết các phương pháp sửa chữa và thay thế các chi tiết hư hỏng.
+ Lập được kế hoạch và thực hiện được việc bảo dưỡng địmh kỳ ô tô.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật ô tô trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về ô tô tại các nhà máy, xí nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại các công ty, xí nghiệp, xưởng sửa chữa, dây chuyền lắp ráp ô tô, trạm đăng kiểm cơ giới hoặc mở xưởng, công ty riêng ….
+ Vị trí công tác: Nhân viên hoặc trưởng tổ công tác kỹ thuật ô tô.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.
 
 
 
 
Ngành đào tạo
: TIN HỌC
Chuyên ngành
: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 
Sau khi học xong chương trình tin học, chuyên ngành công nghệ phần mềm, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm cô baûn veà Maùy tính, Kyõ thuaät laäp trình, Caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät, Cô sôû döõ lieäu, Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin, Phaàn cöùng maùy tính, Maïng maùy tính vaø quaûn trò maïng … .
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Caøi ñaët ñöôïc caùc chöông trình öùng duïng baèng C#, Java
+ Thieát keá ñoà hoïa duøng Photoshop.
+ Thieát keá ñöôïc web site duøng Dream Weaver, ASP.NET.
+ Laép raùp, caøi ñaët, baûo trì ñöôïc maùy tính vaø quaûn trò maïng caên baûn.
+ Quaûn trò heä cô sôû döõ lieäu baèng SQL Server.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn công nghệ phần mềm trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về công nghệ phần mềm tại các coâng ty phaùt trieån phaàn meàm, thieát keá website, gia coâng phaàn meàm, caùc doanh nghieäp, coâng ty baûo trì, laép raùp, phaân phoái maùy tính vaø caùc thieát bò tin hoïc, caùc cô quan, nhaø maùy, tröôøng hoïc, …, caùc doanh nghieäp coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø chuyeån giao coâng ngheä thuoäc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin.
+ Vị trí công tác: Nhân viên tin học, nhân viên kiểm thử phần mềm, nhân viên phát triển phần mềm, nhân viên bảo trì phần mềm  hoặc tổ trưởng tổ kỹ thuật phần mếm trong doanh nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: TIN HỌC
Chuyên ngành
: MẠNG MÁY TÍNH
 
Sau khi học xong chương trình tin học, chuyên ngành mạng máy tính, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm cô baûn veà Maùy tính, Kyõ thuaät laäp trình, Cô sôû döõ lieäu, Phaân tích thieát keá heä thoáng thoâng tin, Maïng maùy tính … .
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Lắp ráp, caøi ñaët, baûo trì vaø chaån ñoaùn ñöôïc caùc söï coá hoûng hoùc thoâng thöôøng cuûa maùy tính.
+ Thieát laäp được heä thoáng maïng vaø baûo trì, quaûn trò maïng. Tieáp caän ñöôïc caùc coâng ngheä môùi vaø coù kyõ naêng baûo maät maïng. 
+ Vieát được chöông trình öùng duïng ñôn giaûn baèng C# .
+ Thieát keá ñoà hoïa duøng Photoshop.
+ Thieát keá được website ñôn giaûn duøng Dream Weaver.
+ Quaûn trò ñược heä cô sôû döõ lieäu baèng SQL Server.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn mạng máy tính trước nhóm, tập thể.
 
 
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về mạng máy tính tại các cô quan, tröôøng hoïc, doanh nghieäp coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø chuyeån giao coâng ngheä thuoäc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, caùc doanh nghieäp, coâng ty cung caáp caùc giaûi phaùp veà maïng maùy tính, baûo trì, laép raùp, phaân phoái maùy tính vaø caùc thieát bò tin hoïc, caùc cô sôû ñaøo taïo veà tin hoïc.
+ Vị trí công tác: Nhân viên tin học, quản trị hệ thống mạng  hoặc trưởng tổ kỹ thuật mạng máy tính.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 
 
 
 
Ngành đào tạo
: KỸ THUẬT MAY
 
Sau khi học xong chương trình kỹ thuật may, học sinh đạt được các khả năng:
1. Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về Chính trị; về Pháp luật.
+ Đạt trình độ tiếng Anh 200 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.                                                
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, tìm tài liệu trên mạng, thư điện tử và các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mểm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
+ Có kiến thức về vật liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, qui trình công nghệ sản xuất, thiết kế chuyền may.
+ Nhận thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
2. Kỹ năng:
+ Thiết kế được sản phẩm và qui trình sản xuất may công nghiệp
+ Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
+ Thiết kế được mẫu rập công nghiệp phục vụ sản xuất.
+ Khai thác được các phần mềm chuyên ngành như: giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành Coreldraw, Accumark trong ngành may.
+ Tham gia dây chuyền sản xuất xí nghiệp may.
+ Kiểm tra chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
+ Vận hành được các thiết bị may chuyên dùng.
+ Trình bày được các vấn đề chuyên môn kỹ thuật may trước nhóm, tập thể.
3. Thái độ:
+ Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp. Bảo đảm an toàn lao động trong công việc.
+ Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
+ Yêu nghề và có tinh thần cầu tiến học hỏi.
+ Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
4. Khả năng và vị trí công tác:
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về may tại phòng thiết kế mẫu rập công nghiệp, phòng kỹ thuật may mẫu, thiết kế tài liệu kỹ thuật chuẩn bị sản xuất tại các công ty sản xuất may mặc, phòng KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm trong ngành may.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật may hoặc tổ trưởng điều chuyền sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Có khả năng cập nhật kiến thức, công nghệ mới, khả năng tự học nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.
+ Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

HIỆU TRƯỞNG
 
 

Đỗ Kỳ Công
